
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

Đảm bảo quyền được gặp thân nhân; nhận quà; gửi, 

nhận thư, sách, báo, tài liệu của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam; không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm 

quyền và đảm bảo an toàn cơ sở giam giữ. 

2. ĐỐI TƯỢNG, THỦ TỤC THĂM GẶP NGƯỜI 

BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM 

- Thân nhân đến thăm gặp người bị tạm giữ, người 

bị tạm giam là người có quan hệ ông bà nội, ông bà 

ngoại; bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng; 

vợ, chồng; anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con 

dâu, con rễ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam; 

cháu ruột với người bị tạm giữ, người bị tạm giam mà 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam là ông bà nội, ông 

bà ngoại. 

- Thân nhân đến thăm gặp phải xuất trình, một 

trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Giấy chứng minh 

nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy xác 

nhận là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực 

lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người 

dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh; giấy tờ xác nhận về 

quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. 

Trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ 

chứng minh quan hệ thì phải có đơn đề nghị, có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm 

quyền; trường hợp người đến thăm gặp không có giấy 

tờ tùy thân thì đơn đề nghị thăm gặp phải dán ảnh và 

đóng dấu giáp lai vào ảnh. 

- Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần 

trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn 

tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá một 

giờ. 

- Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần 

trong một tháng, thời gian gặp trong giờ làm việc, mỗi 

lần gặp không quá một giờ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ 

quyết định cụ thể thời điểm người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam gặp thân nhân. 

- Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang bị tạm 

giam hoặc người bị tạm giam mà thời gian tạm giam 

không đủ một tháng trong tháng đó thì vẫn được giải 

quyết gặp thân nhân một lần. 

- Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản 

việc cho gặp thân nhân, nêu rõ thời điểm được gặp thân 

nhân, cán bộ quản lý trong thời gian thăm gặp và gửi 

quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết. Người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 03 thân 

nhân trong mỗi lần gặp; các trường hợp khác do thủ 

trưởng cơ sở giam giữ quyết định. 

- Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu 

giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì thủ trưởng cơ sở 

giam giữ thông báo thời điểm thăm gặp cho cơ quan 

đang thụ lý vụ án biết để phối hợp. 

- Ngôn ngữ sử dụng trong thăm gặp là tiếng Việt, 

trường hợp là người dân tộc ít người hoặc người nước 

ngoài không biết tiếng Việt thì phải có phiên dịch hoặc 

cán bộ biết tiếng dân tộc hoặc tiếng nước đó tham gia. 

- Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân 

nhân của họ có các yêu cầu về giao dịch dân sự, cơ quan 

đang thụ lý vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở 

giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

3. CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, 

NGƯỜI BỊ TẠM GIAM KHÔNG ĐƯỢC GẶP THÂN 

NHÂN 

- Thân nhân không xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy 

tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam hoặc cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề 

nghị không cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp 

thân nhân do thấy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc 

giải quyết vụ án; người bào chữa không xuất trình giấy tờ 

tùy thân, giấy tờ về việc bào chữa cho người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam; 

- Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ an toàn cơ sở 

giam giữ hoặc để tổ chức truy bắt người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam bỏ trốn; 
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- Khi có dịch bệnh xảy ra tại khu vực có cơ sở 

giam giữ; 

- Khi cấp cứu người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

hoặc khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang 

mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; 

- Khi đang lấy lời khai, hỏi cung hoặc người bị tạm 

giữ, người bị tạm giam đang tham gia các hoạt động tố 

tụng khác; 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam không đồng 

ý thăm gặp; trường hợp này, người thăm gặp được trực 

tiếp gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để xác 

nhận việc không đồng ý thăm gặp; 

- Người đến thăm gặp cố ý vi phạm nội quy của cơ 

sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ từ hai lần trở lên; 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam đang bị kỷ 

luật.  

Khi bàn giao người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

cho cơ sở giam giữ hoặc khi tiếp nhận hồ sơ hoặc khi 

có yêu cầu thì cơ quan đang thụ lý vụ án phải có ý kiến 

ngay bằng văn bản đề nghị không đồng ý cho thăm gặp 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam, nêu rõ lý do, thời 

hạn không cho thăm gặp; cơ sở giam giữ có trách 

nhiệm thông báo cho người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam và thân nhân của họ biết khi đến thăm gặp. 

4. VIỆC THĂM GẶP ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT 

ÁN TỬ HÌNH 

- Việc thăm gặp đối với người bị kết án tử hình mà 

bản án đã có hiệu lực pháp luật, đang chờ thi hành án 

do Giám thị trại tạm giam quyết định; đối với người bị 

kết án tử hình mà bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì 

thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Thi hành 

tạm giữ, tạm giam. Việc tổ chức thăm gặp phải bảo 

đảm tuyệt đối an toàn.  

- Giám thị trại tạm giam bố trí phòng thăm gặp 

riêng cho người bị kết án tử hình, thực hiện các biện 

pháp cần thiết để bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

5. VIỆC GIẢI QUYẾT CHO NGƯỜI BỊ TẠM 

GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM NHẬN QUÀ 

- Người bị tạm giữ được nhận quà của thân nhân 

gửi một lần trong thời gian tạm giữ; một lần trong mỗi 

lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được nhận quà 

của thân nhân gửi đến không quá ba lần trong 01 tháng. 

Định lượng quà là đồ ăn, uống mỗi lần gửi không quá 

03 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. 

- Các loại quà mà thân nhân người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam được gửi gồm: tiền, thuốc chữa 

bệnh, thuốc bổ, đồ ăn, uống, đồ dùng sinh hoạt và tư 

trang cá nhân (trừ các đồ vật thuộc danh mục cấm). 

Trong trường hợp đặc biệt để phòng, chống dịch bệnh 

và đảm bảo sức khỏe cho người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam, thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định tạm 

dừng việc nhận quà là đồ ăn, uống. 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận 

tiền của thân nhân gửi là tiền Việt Nam và phải gửi lưu 

ký tại cơ sở giam giữ. Người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam là người nước ngoài được nhận tiền Việt Nam 

hoặc ngoại tệ và được quy đổi sang tiền Việt Nam theo 

tỷ giá của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định tại 

thời điểm gửi. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam 

không được sử dụng tiền mặt, cơ sở giam giữ có trách 

nhiệm mở sổ lưu ký để tiếp nhận, theo dõi, quản lý 

việc sử dụng tiền lưu ký. Người bị tạm giữ, người bị 

tạm giam được sử dụng tiền lưu ký để mua đồ dùng 

sinh hoạt và đồ ăn, uống; định lượng đồ ăn, uống được 

mua một lần không quá 03 lần tiêu chuẩn ăn ngày 

thường. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được 

nhận lại tiền lưu ký (nếu còn) khi được trả tự do, 

chuyển đi cơ sở giam giữ khác hoặc giao lại cho thân 

nhân của họ. 

Thủ trưởng cơ sở giam giữ tổ chức tiếp nhận và 

kiểm tra chặt chẽ quà do thân nhân gửi cho người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam. 

- Thuốc chữa bệnh, thuốc bổ của thân nhân gửi cho 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam phải có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng và có đơn thuốc của 

thầy thuốc tại cơ sở y tế nhà nước. Cán bộ y tế của cơ 

sở giam giữ có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và cho 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam sử dụng thuốc theo 

chỉ định. 

- Ngoài việc nhận quà khi gặp thân nhân, người bị 

tạm giữ, người bị tạm giam còn được nhận quà của thân 

nhân gửi tại cơ sở giam giữ, trọng lượng quà mỗi lần gửi 

không quá 03 kg; được nhận tiền của thân nhân gửi qua 

đường bưu điện. 

- Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định việc tiếp 

nhận hoặc từ chối tiếp nhận quà do cơ quan, tổ chức, cá 

nhân gửi cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam đảm 

bảo đúng quy định. 

- Cơ sở giam giữ được tổ chức hoạt động căng tin để 

phục vụ bán đồ ăn, uống, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ 

khi đến thăm gặp. Hàng hóa trong căng tin phải đảm bảo 

chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ trưởng cơ 

sở giam giữ duyệt giá các loại hàng hóa theo từng thời 

điểm để đảm bảo giá bán tương đương với giá bán lẻ trên 

thị trường tại địa phương và được niêm yết công khai. 

6. VIỆC GỬI, NHẬN THƯ, SÁCH, BÁO, TÀI 

LIỆU CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM 

GIAM 

- Người bị tạm giữ, người bị tạm giam chỉ được gửi, 

nhận thư, sách, báo, tài liệu khi được cơ quan đang thụ lý 

vụ án cho phép và chịu sự kiểm duyệt của cơ quan đang 

thụ lý vụ án và sự kiểm tra của cơ sở giam giữ. 

- Cơ sở giam giữ có trách nhiệm hướng dẫn cho các 

tổ chức, cá nhân và thân nhân của người bị tạm giữ, 

người bị tạm giam về việc gửi, nhận thư, sách, báo, tài 

liệu, khi được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án 

thì cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhận./. 
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